


































































































Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Mẫu số: B05a/TCTD 
 
THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 
Tại ngày 30/09/2025 và cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày 
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Chi tiết nợ và cho vay các bên liên quan tại thời điểm lập báo cáo: 

   Phải thu/(Phải trả) 

Bên liên quan Quan hệ Các giao dịch Tại 30/09/2025  Tại 31/12/2024 

NHNN Việt Nam Quản lý 
trực tiếp 

Tiền gửi tại NHNN  26.381.330  34.431.153 

Tiền vay NHNN  (12.923.670) (9.512.869) 

Ngân hàng 
Tokyo-Mitsubishi 
UFJ 

Cổ đông 
chiến lược 

Tiền gửi tại Ngân Hàng  (67.334) (327.299)  

Tiền gửi của Ngân Hàng  18.282.634  37.680.280 

Tiền Ngân Hàng vay                        -   - 

Lãi dự thu                        -   193 

Lãi dự trả                        -   - 

Ngân hàng 
TNHH Indovina 

Công ty liên 
doanh 

Tiền gửi tại Ngân Hàng  (7.551.536) (10.033.469) 

Tiền gửi của Ngân Hàng  10.002.242  13.150.662 

Lãi dự thu  10.505  25.398 

Lãi dự trả  (7.373) (27.511) 

Các Công ty con 
và NH con 

Công ty con Tiền gửi tại Ngân Hàng  (1.803.218) (1.678.298) 

Tiền gửi của Ngân Hàng  4.284.301  3.419.564 

Lãi dự trả  (16.253)  (16.514) 

Lãi dự thu  18.949   12.677  
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